




Một số điểm lưu ý:

STT Tên tổ chức kiểm toán Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Deloitte 

Vietnam Co., 
Ltd

Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 
Số 34 Láng Hạ - Phường Láng 

Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố 
Hà Nội

2 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC AASC., Ltd
Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, 

Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội

3 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Số 2, Đường Hải Triều, Phường 
Bến Nghé,  Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học 
Thành Phố Hồ Chí Minh AISC

Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 
04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5 Công ty TNHH PwC (Việt Nam) PwC Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH KPMG KPMG

Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, 
Hanoi landmark Tower, tòa nhà 

72 tầng, lô E6, đường Phạm 
Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

7 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C A&C Co.,Ltd
02 Trường Sơn, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

8 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam AFC Viet Nam 
Co., Ltd

Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - 
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

9 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC AAC
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, 

Phường Hòa Cường Bắc, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

10 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA Hanoi 
Co., Ltd

Số 3, ngõ 1295 đường Giải 
Phóng, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN 
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

        1- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách này được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích 
công chúng quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ.

        2- Danh sách này có thể thay đổi, đề nghị tra cứu trên website: www.mof.gov.vn
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STT Tên tổ chức kiểm toán Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

11 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt 
Nam

RSM VIET 
NAM

140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt 
Nam VAE Co., Ltd

Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 
Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội

13 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt VietLand 
Co.,Ltd

02 Huỳnh Khương Ninh, Phường 
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

14 Công ty TNHH Kiểm toán BDO BDO AUDIT 
Co.,LDT

Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 
243A Đê La Thành, Phường 

Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

15 Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam DFK Vietnam 
Co., Ltd

45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

16 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng 
Long - T.D.K

TL - TDK Co., 
Ltd

Sàn KT-TM và DV khu nhà ở 
CBCS CSTT- CAHN, Phường 

Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

17 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá 
ATC

ATC FIRM 
Co., Ltd

Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu 
giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, 

Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

18 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt ANVIET CPA 
Co., Ltd

Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố 
Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội,

19 Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S S&S Co.,LDT
41 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
Grant Thornton 
(Vietnam) Co., 

Ltd

Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa 
Bình, Số 106 Đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội

21 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính - 
Thuế Kiểm toán COM.PT

COM.PT Co., 
Ltd

B 202, Số 46 Trần Hưng Đạo, 
Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội

22 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn 
Việt

VIETVALUES 
Co., Ltd

33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
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STT Tên tổ chức kiểm toán Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

23 Công ty TNHH Kiểm toán FAC FAC Co., Ltd
64/4 Đường ĐHT 21, Phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

24 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA Co., Ltd

Tầng 15 Tòa nhà Center 
Building - Hapulico Complex, 

Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân Trung,  

Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội

25 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SV Co., Ltd 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

26 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 
Việt Nam AVA Co., Ltd

Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, 
đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

27 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY UHY Co., Ltd

Tầng 9 tòa nhà HL, Ngõ 82 phố 
Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt NTV Co.,Ltd Số 8, Cát Linh, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

29 Công ty TNHH Kiểm toán TTP
TTP 

AUDITING 
Co., Ltd

Tầng 12 Tháp Tây Hancorp 
Plaza, số 72 đường Trần Đăng 

Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

30 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM CPA VIET 
NAM

Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

31 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 
toán và Kiểm toán phía Nam

AASCS Co., 
Ltd

Số 29 Võ Thị Sáu ,Phường 
ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

32 Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ASACO.,LTD

Số 05 Ngách 1/38 - Ngõ 1 Phố 
Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch 

Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP. 
Hà Nội

33 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 
toán và Kiểm toán Nam Việt

AASCN 
Co.,Ltd

29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

34 Công ty TNHH Kiểm toán VACO VACOLLC 
Co., Ltd

Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 
319, số 63 Lê Văn Lương, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội
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STT Tên tổ chức kiểm toán Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

35 Công ty TNHH PKF Việt Nam PKF Viet Nam 
Co., Ltd

Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội

36 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 
AFA AFA Co., Ltd

142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa 
Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng, Việt Nam

37 Công ty TNHH Crowe Việt Nam Crowe 
Vietnam

Phòng 1205 - Tầng 12 - Tòa nhà 
IPH - Số 241 Xuân Thủy - 

Phường Dịch Vọng Hậu - Quận 
Cầu Giấy - TP Hà Nội
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Một số điểm lưu ý:

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam #001

1 Hà Thị Thu Thanh Nữ 1962 0022-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

2 Đặng Chí Dũng Nam 1966 0030-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

3 Trần Thị Thuý 
Ngọc Nữ 1970 0031-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

4 Khúc Thị Lan Anh Nữ 1971 0036-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

5 Phạm Hoài Nam Nam 1973 0042-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

6 Vũ Đức Nguyên Nam 1978 0764-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

7 Trần Xuân Ánh Nam 1977 0723-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

8 Trần Huy Công Nam 1979 0891-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

9 Phạm Quỳnh Hoa Nữ 1979 0910-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

10 Hoàng Lan Hương Nữ 1980 0898-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

11 Phạm Nam Phong Nam 1979 0929-2019-001-1 17/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

12 Phan Ngọc Anh Nam 1980 1101-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

13 Nguyễn Thanh 
Hương Nữ 1980 1415-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

14 Nguyễn Anh Tuấn Nam 1982 1472-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

15 Bùi Thị Thu Hương Nữ 1982 1688-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

16 Lê Anh Sơn Nam 1983 1961-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

Ngày cấp

Thời hạn Giấy chứng 
nhận đăng ký hành 

nghề kiểm toán

Thời hạn thực hiện 
kiểm toán cho đơn vị 
có lợi ích công chúng

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN 
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

         1- Kiểm toán viên có tên trong danh sách này được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 
quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

         2- Danh sách này có thể thay đổi, đề nghị tra cứu trên website: www.mof.gov.vn

SL 
KTV

Tên kiểm toán 
viên

Giới 
tính

Năm 
sinh

Số Giấy chứng 
nhận đăng ký 

hành nghề kiểm 
toán
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Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày cấp

Thời hạn Giấy chứng 
nhận đăng ký hành 

nghề kiểm toán

Thời hạn thực hiện 
kiểm toán cho đơn vị 
có lợi ích công chúngSL 

KTV
Tên kiểm toán 

viên
Giới 
tính

Năm 
sinh

Số Giấy chứng 
nhận đăng ký 

hành nghề kiểm 
toán

2 Lê Đức Lương Nam 1977 1797-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

3 Đặng Minh Thu Nữ 1983 1976-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

4 Nguyễn Ngọc 
Tuyến Nam 1980 1629-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

5 Hà Thị Hồng Yến Nữ 1976 2057-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

6 Trần Thị Minh 
Phương Nữ 1983 2371-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

7 Nguyễn Thành 
Tuấn Nam 1979 2541-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

8 Đặng Kim Trung Nữ 1981 2717-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

9 Phan Đăng Khánh Nam 1980 1422-2015-149-1 02/11/2015 01/01/2016 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020

10 Phạm Huyền Trang Nữ 1982 1970-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

11 Lý Thị Thảo Tâm Nữ 1980 2687-2018-149-1 17/12/2018 17/12/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

12 Nguyễn Thị Hồng 
Gấm Nữ 1984 3998-2017-149-1 28/7/2017 28/7/2017 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020

13 Chu Thị Thái Ninh Nữ 1983 4078-2017-149-1 03/8/2017 03/8/2017 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020

14 Đàm Xuân Tùng Nam 1990 3976-2017-149-1 14/8/2017 14/8/2017 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020

15 Đặng Trần Kiên Nam 1979 1260-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

16 Hứa Thoại Quyên Nữ 1979 1888-2018-149-1 17/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

33. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt #152

1 Nguyễn Thị Lan Nữ 1959 0167-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

2 Nguyễn Thị Cúc Nữ 1961 0700-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

3 Nguyễn Minh Tiến Nam 1970 0547-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

4 Cao Thị Hồng Nga Nữ 1973 0613-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

5 Nguyễn Hồng Nga Nữ 1974 1266-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

6 Nguyễn Anh Tuấn Nam 1982 1559-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020
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Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày cấp

Thời hạn Giấy chứng 
nhận đăng ký hành 

nghề kiểm toán

Thời hạn thực hiện 
kiểm toán cho đơn vị 
có lợi ích công chúngSL 

KTV
Tên kiểm toán 

viên
Giới 
tính

Năm 
sinh

Số Giấy chứng 
nhận đăng ký 

hành nghề kiểm 
toán

7 Lê Hồng Đào Nam 1980 1732-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

8 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 1968 2837-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

9 Nguyễn Xuân 
Giang Nam 1981 2784-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

10 Nguyễn Chí Thanh Nam 1983 2819-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

11 Bùi Thị Như Lê Nữ 1978 2855-2020-152-1 28/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

12 Bùi Ngọc Vương Nam 1979 0941-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

13 Bùi Ngọc Hà Nam 1973 0662-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

14 Bùi Thị Ngọc Lân Nữ 1975 0300-2018-152-1 05/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

15 Nguyễn Văn Tình Nam 1988 3919-2017-152-1 21/07/2017 21/07/2017 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020

16 Mai Văn Công Nam 1984 2920-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

17 Trần Thị Linh Nữ 1985 2949-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

18 Phạm Văn Cường Nam 1971 2922-2019-152-1 18/10/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

19 Nguyễn Thị 
Nguyên Nhung Nữ 1987 3360-2020-152-1 28/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

20 Nguyễn Hải Linh Nữ 1979 3407-2020-152-1 28/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

21 Lê Mỹ Trang Nữ 1987 3764-2016-152-1 02/08/2016 02/08/2016 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020

34. Công ty TNHH Kiểm toán VACO #156

1 Bùi Văn Ngọc Nam 1970 0035-2018-156-1 16/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

2 Nguyễn Đức Tiến Nam 1973 0517-2018-156-1 16/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

3 Bùi Ngọc Bình Nam 1975 0657-2018-156-1 16/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

4 Lê Xuân Thắng Nam 1972 0043-2016-156-1 05/10/2016 01/01/2017 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020

5 Nguyễn Thị Bảo 
Ngọc Nữ 1974 1931-2018-156-1 16/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

6 Nguyễn Văn Long Nam 1975 1220-2018-156-1 16/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020
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Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
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kiểm toán cho đơn vị 
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nhận đăng ký 

hành nghề kiểm 
toán

8 Lê Văn Long Nam 1988 3303-2019-240-1 26/06/2019 26/06/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

9 Nguyễn Thị 
Thương Hà Nữ 1983 1602-2019-240-1 08/07/2019 08/07/2019 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

10 Hoàng Minh Tuấn Nam 1988 3594-2019-240-1 01/11/2019 01/11/2019 31/12/2020 01/11/2019 31/12/2020

37. Công ty TNHH Crowe Việt Nam (#172)

1 Nguyễn Quỳnh 
Nam Nam 1978 0945-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

2 Nguyễn Thị Thu 
Huyền Nữ 1982 1984-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

3 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1985 2448-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

4 Lê Thị Nga Nữ 1989 3308-2020-172-1 01/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

5 Vũ Lâm Nam 1980 0915-2019-172-1 30/8/2019 30/8/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

6 Nguyễn Thị 
Phương Dung Nữ 1985 2608-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

7 Trần Thị Gia Ngọc Nữ 1988 3133-2020-172-1 01/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

8 Phan Thị Thanh 
Thủy Nữ 1988 3161-2020-172-1 01/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

9 Vũ Đình Thiêm Nam 1987 2764-2020-172-1 01/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

10 Trần Tấn Phát Nam 1983 2060-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2022 01/01/2020 31/12/2020

11 Phan Đoàn Khánh Nam 1988 3566-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020

12 Trần Ngọc Thanh 
Vy Nữ 1988 3544-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020

13 Nguyễn Hồng Linh Nam 1980 1527-2019-172-1 27/11/2018 01/01/2019 31/12/2023 01/01/2020 31/12/2020

14 Lê Thanh Long Nam 1986 3235-2020-172-1 01/10/2019 01/01/2020 31/12/2024 01/01/2020 31/12/2020

15 Hà Ngọc Như Nữ 1987 3530-2018-172-1 25/10/2018 25/10/2018 31/12/2021 01/01/2020 31/12/2020
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